
STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thứcNgôn ngữ GVHD Số điện thoại
384 DH46FI001 Nguyễn Thị Xuân An 20/06/2002 CQ ĐTTC HKDN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
385 DH46FI001 Phan Hoài Vân Anh 15/10/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
386 DH46FI001 Lê Chí Bảo 09/12/2002 CQ ĐTTC HKDN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
387 DH45FI001 Trương Ngọc Bội 25/01/2001 CQ ĐTTC KLTN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
388 DH46FI001 Vi Ngọc Diễm 07/08/2002 CQ ĐTTC HKDN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
389 DH46FI001 Nguyễn Thị Duyên 16/03/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
390 DH46FI001 Nguyễn Thị Thanh Giang 18/08/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
391 DH46FI001 Trần Thị Thanh Giàu 17/09/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
392 DH46FI001 Trần Nguyên Thục Hân 28/07/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
393 DH46FI001 Bùi Lê Trọng Hiếu 27/11/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 0903845052
394 DH46FI001 Hoàng Diệu Hương 14/01/2002 CQ ĐTTC HKDN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
395 DH46FI001 Nguyễn Thị Thu Hương 21/04/2002 CQ ĐTTC KLTN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
396 DH46FI001 Nguyễn Gia Huy 14/01/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
397 DH46FI001 Lê Đình Anh Khoa 19/12/2002 CQ ĐTTC HKDN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
398 DH46FI001 Nguyễn Thị Thanh Lam 10/07/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
399 DH46FI001 Dương Gia Linh 02/02/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
400 DH46FI001 Nguyễn Ngọc Linh 22/01/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 0903845052
401 DH46FI001 Nguyễn Thị Xuân Mai 09/03/2002 CQ ĐTTC HKDN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
402 DH46FI001 Đinh Thị Kiều Nam 21/08/2002 CQ ĐTTC KLTN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
403 DH46FI001 Phan Thúy Ngà 20/01/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
404 DH46FI001 Dương Đoan Nghi 13/06/2002 CQ ĐTTC HKDN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
405 DH46FI001 Đặng Ngô Khánh Ngọc 03/03/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
406 DH46FI001 Lý Bảo Ngọc 08/12/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 0903845052
407 DH46FI001 Lê Phúc Anh Nguyên 19/09/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 0903845052
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408 DH46FI001 Nguyễn Châu Phương Nhã 09/03/2002 CQ ĐTTC HKDN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
409 DH46FI001 Phan Ngọc Vân Như 26/03/2002 CQ ĐTTC HKDN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
410 DH46FI001 Âu Phi Nhung 18/09/2002 CQ ĐTTC KLTN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
411 DH46FI001 Nguyễn Minh Nhựt 19/07/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 0903845052
412 DH46FI001 Lê Đức Phát 06/02/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 0903845052
413 DH46FI001 Nguyễn Thanh Phong 05/03/2002 CQ ĐTTC KLTN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
414 DH46FI001 Đặng Linh Phương 19/06/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 0903845052
415 DH46FI001 Nguyễn Thị Huyền Phương 18/06/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
416 DH46FI001 Lê Trần Ái Sa 19/11/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
417 DH46FI001 Lê Thanh Tâm 28/01/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
418 DH46FI001 Nguyễn Thị Minh Thành 16/01/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 0903845052
419 DH46FI001 Trần Thị Thanh Thảo 29/03/2002 CQ ĐTTC HKDN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
420 DH46FI001 Trần Thị Bích Thi 01/01/2002 CQ ĐTTC HKDN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
421 DH45FI001 Nguyễn Thanh Thúy 28/09/2001 CQ ĐTTC HKDN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
422 DH46FI001 Nguyễn Đỗ Thanh Thùy 11/03/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
423 DH46FI001 Trần Cẩm Thùy 21/09/2002 CQ ĐTTC HKDN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
424 DH46FI001 Nguyễn Thị Thanh Thủy 06/04/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
425 DH46FI001 Phạm Ngọc Thủy 06/04/2002 CQ ĐTTC KLTN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
426 DH46FI001 Mai Thị Cẩm Tiên 04/03/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
427 DH46FI001 Nguyễn Thị Kim Toàn 04/04/2002 CQ ĐTTC HKDN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
428 DH46FI001 Nguyễn Thị Thảo Trang 22/08/2002 CQ ĐTTC HKDN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
429 DH46FI001 Trần Như Vân 05/11/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
430 DH46FI001 Võ Tường Vi 13/01/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
431 DH46FI001 Nguyễn Phúc Cường Vinh 26/02/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554
432 DH46FI001 Nguyễn Tường Vy 07/03/2002 CQ ĐTTC KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
433 DH46FI001 Trần Ngọc Lan Vy 04/10/2002 CQ ĐTTC HKDN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
434 DH46FI001 Hồ Thị Hải Yến 20/01/2002 CQ ĐTTC KLTN PGS.TS. Trần Thị Hải Lý 0918738554


